KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 1. QUYỀN KIỂM SOÁT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CON NGƯỜI TRONG VÒNG ĐỜI AI
Giáo dục AI lớp 12. Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 1 đến tiết 2)
Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), SP (sản phẩm), MC (minh chứng), HĐ (hoạt động).
Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT):
	Mã
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thành ở
	Minh chứng chính

	A. Tư duy lấy con người làm trung tâm: A1. Tính chủ động của con người (nội dung “Quyền kiểm soát của con người trong dự án AI; vai trò của con người và AI trong quá trình ra quyết định”)

	12.A1.1
	Phân tích được một hệ thống AI nhằm đảm bảo con người có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với tất cả các bước quan trọng trong vòng đời AI.
	HĐ2.1
	ô “Lỗ hổng em thấy” trên Phiếu học tập 12.1.1

	12.A1.2
	Phân tích được vai trò của con người và AI trong các bước chính của quá trình ra quyết định.
	HĐ2.2
	phiếu cuối giờ tiết 1 trên Phiếu học tập 12.1.1

	12.A1.3
	Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình của con người đối với các quyết định, đối chiếu với các quy định hiện hành trong nước và quốc tế.
	HĐ4 (HĐ1, HĐ2.3, HĐ3 góp phần)
	phiếu “Em kiểm tra một quyết định” trên Phiếu học tập 12.1.1


I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Vòng đời hệ thống AI, theo mô hình tham chiếu ở phụ lục giải thích thuật ngữ của Khung, gồm 8 giai đoạn: xác định vấn đề, chuẩn bị dữ liệu, thiết kế, thử nghiệm, triển khai, giám sát, xử lí sự cố, kết thúc sử dụng.
- Quyền dừng, sửa và trách nhiệm của con người ở mỗi giai đoạn quan trọng; lỗ hổng kiểm soát có thể nằm ở bất kì giai đoạn nào, kể cả những khâu ít ai để ý.
- Năm tên vai theo Luật Trí tuệ nhân tạo: nhà phát triển, nhà cung cấp, bên triển khai, người sử dụng, người bị ảnh hưởng; nối với ba việc con người làm với một hệ thống: sử dụng, vận hành, tuỳ chỉnh.
- Các bước chính của quá trình ra quyết định (khung 5 bước của lớp học, là mô hình gợi ý); AI gợi ý và AI tự quyết định.
- Trách nhiệm giải trình: giải thích, cung cấp thông tin, chịu trách nhiệm về quyết định, quy trình, tác động; bảng kiểm tra giải trình.
- Căn cứ trong nước và quốc tế về kiểm soát, trách nhiệm của con người đối với AI; điều kiện áp dụng và tính chất của từng căn cứ.

2. Về năng lực
a) Năng lực đặc thù về AI
- Phân tích được một hệ thống AI theo các giai đoạn của vòng đời: gắn được các sự việc vào đúng giai đoạn; ở mỗi giai đoạn quan trọng chỉ ra được ai (chức danh hoặc vai cụ thể) có quyền dừng, sửa và ai chịu trách nhiệm; phát hiện được ít nhất một giai đoạn còn bỏ trống quyền kiểm soát hoặc trách nhiệm và đề xuất được người, quyền cụ thể để lấp chỗ trống đó (12.A1.1).
- Phân tích được vai trò của AI và của con người ở các bước chính của một quá trình ra quyết định có AI tham gia: ở từng bước nêu được AI làm gì, con người làm gì, ai quyết định; chỉ ra được ở bước chọn và phê duyệt AI đang gợi ý hay đang tự quyết định; nêu được một bước không được để AI thay con người, lí do gắn với tình huống, kèm một cái được và một cái mất nếu để AI tự quyết định (12.A1.2).
- Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với một quyết định có AI tham gia: nêu đúng người hoặc vai phải giải trình; kết luận được ít nhất một yêu cầu của bảng kiểm tra giải trình đã hay chưa được đáp ứng, có bằng chứng lấy từ hồ sơ hoặc tình huống; đối chiếu được với ít nhất một căn cứ trong nước và một căn cứ quốc tế, nói đúng điều kiện áp dụng hoặc tính chất của từng căn cứ (12.A1.3).
b) Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Chia việc xếp thẻ sự việc vào giai đoạn trong nhóm, rà soát băng của nhóm bạn và góp ý bằng giấy nhớ có lí do (Hoạt động 2.1); kể lại trích đoạn căn cứ cho nửa nhóm kia, ghép kết luận của cả nhóm và tranh biện về lời “không can thiệp” (Hoạt động 2.3); đóng vai mẹ Ngân để hỏi lại cặp bạn (Hoạt động 3).
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự đặt câu hỏi mà người bị ảnh hưởng cần được trả lời (Hoạt động 1); đề xuất người, quyền cụ thể để lấp một lỗ hổng và phương án dừng hệ thống (Hoạt động 2.1); viết lại thư trả lời theo một điều kiện mới (Hoạt động 3); đề xuất thêm dòng cho bảng kiểm tra của lớp (Hoạt động 4).
- Tự chủ và tự học: Tự chọn một quyết định có AI tham gia để kiểm tra, tự tìm căn cứ phù hợp trong bảng trích đoạn và ghi đúng điều kiện áp dụng (Hoạt động 4).
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Ghi đúng chức danh người có quyền quyết định và chịu trách nhiệm thay vì “máy”, “hệ thống”; không đẩy trách nhiệm sang người không có quyền dừng, sửa; không viết trong thư điều trái với nhật kí (Hoạt động 2.1, Hoạt động 3).
- Trung thực: Ghi lại phán đoán trước khi mở nhật kí rồi nói rõ đã đổi kết luận vì bằng chứng nào; nói đúng giới hạn “mới biết trường hợp của một HS” (Hoạt động 2.3, Hoạt động 3).
- Nhân ái: Viết thư cho người bị ảnh hưởng bằng lời lẽ tôn trọng, không gắn cho Ngân nhãn “kém”; hỏi lại khi đóng vai một cách lịch sự (Hoạt động 3).
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	Nhóm
	Chuẩn bị
	Phương án thay thế hoặc lưu ý an toàn

	Giáo viên
	Học liệu in theo phụ lục, tính cho 9 nhóm gợi ý và 1 bộ GV (số các nhóm khác thì tính theo cùng cách):
- PL12.1.1, bộ học liệu nhóm: băng vòng đời A4 ngang (10 tờ); Phiếu học tập 12.1.2 hai mặt, mặt sau là hồ sơ 10 thẻ sự việc (11 tờ); Phiếu học tập 12.1.3 hai mặt, mặt sau là thẻ quyết định còn lại (11 tờ); dải nhật kí, 3 dải một tờ (4 tờ).
- PL12.1.2, Phiếu học tập 12.1.1: A4 hai mặt, theo sĩ số lớp.
- PL12.1.3, tờ đơn và thư (hai mặt): mỗi cặp một tờ.
- PL12.1.4, bảng trích đoạn (hai mặt): mỗi nhóm 2 bản, cộng 1 bản GV (19 tờ).
	Hai câu trả lời mẫu và ba thẻ điều kiện GV chiếu hoặc chép sẵn lên bảng phụ, không in. Dải nhãn giai đoạn ở mép băng cắt rời trước giờ dạy. Ba nhãn lập trường (Hoạt động 2.2) GV viết lên bảng: bên trái, ở giữa, bên phải. Không có máy chiếu: GV đọc tin nhắn ở Hoạt động 1, đọc to định nghĩa; mọi học liệu HS dùng đã có bản in. Thiếu bản in bảng trích đoạn thì GV đọc to trích đoạn cho nửa nhóm chưa có bản, cách chia việc ở Hoạt động 2.3 giữ nguyên. GV kiểm tra lại tình trạng hiệu lực của các văn bản trước giờ dạy, ghi ngày kiểm tra vào bảng quản lí nguồn ở PL12.1.5.

	Học sinh
	Bút hai màu (một màu cho lần sửa ở Hoạt động 3); vở. Không đòi kiến thức nền của bài khác. Nếu lớp đã học Lớp 10, Bài 1, Lớp 11, Bài 1 hoặc Lớp 11, Bài 7, GV nhắc một câu ở chỗ ghi trong tiến trình; lớp chưa học thì bỏ câu nhắc, bài vẫn đủ.
	HS không dùng điện thoại, máy tính, tài khoản; không thao tác công cụ AI trong giờ; không tra cứu trực tuyến, chỉ dùng trích đoạn in sẵn. Ở Hoạt động 4, HS không kể chuyện riêng của gia đình, không nêu tên người thật. Nếu HS kể chuyện thật (sổ liên lạc, lãnh đạo trường mình), GV ghi nhận ngắn, không bình luận đúng sai của trường hay người cụ thể, đưa về tình huống giả định, hẹn trao đổi riêng sau giờ.

	Công cụ AI
	Không dùng công cụ AI; dùng AI không bắt buộc ở bất kì khâu nào. Không có công cụ AI phục vụ YCCĐ nào của bài; HS không nhập dữ liệu nào vào công cụ AI.
	Bài phân tích một hệ thống AI giả định (“Lộ Trình”) qua hồ sơ in sẵn; đầu ra của hệ thống là dữ liệu giả lập trong nhật kí. Máy chiếu (nếu có) do GV điều khiển, chỉ để chiếu định nghĩa, hai câu trả lời mẫu, ảnh sổ liên lạc giả lập do GV tự vẽ. Phương án không thiết bị, không kết nối: toàn bộ học liệu in. HS thiếu thiết bị, tài khoản không bị đánh giá bất lợi vì bài không đòi thiết bị, tài khoản. Tổ chức theo Khung nội dung, mục V.3.b: chủ đề quy định, trách nhiệm có thể tổ chức qua thảo luận, tranh biện, đóng vai, nghiên cứu tình huống mà không cần máy tính.



Gợi ý tích hợp liên môn (với lớp có học môn này):
Môn phối hợp: GDKT&PL, Tin học. Nội dung phối hợp: trách nhiệm của các bên trong vòng đời sản phẩm AI (thiết kế, dữ liệu, vận hành, giám sát); nghĩa vụ pháp lí liên quan. Cách dạy cùng: GDKT&PL về trách nhiệm pháp lí của tổ chức, cá nhân; Tin học về quy trình xây dựng và kiểm thử hệ thống ở mức khái niệm. Lưu ý: các hồ sơ, đơn/thư mẫu trong bài là giả định.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Bảng khái quát tiến trình
	Hoạt động
	Mục tiêu YCCĐ
	Nội dung trọng tâm
	Sản phẩm dự kiến
	Thời lượng

	1. Mở đầu (Tiết 1)
	Khởi động vào bài học (định hướng 12.A1.3)
	Tin nhắn xếp nhóm của Ngân; cặp tự đặt câu hỏi mà mẹ Ngân cần nhà trường trả lời; lớp xếp thành cụm.
	Giấy nhớ câu hỏi của các cặp, xếp cụm ở góc bảng.
	6 phút

	2.1. Hình thành kiến thức mới (Tiết 1)
	12.A1.1
	Thám tử vòng đời “Lộ Trình”: lập bản đồ vòng đời 8 giai đoạn có điểm kiểm soát, người chịu trách nhiệm, quyền phản đối, phương án dừng; tìm lỗ hổng.
	Băng vòng đời của nhóm có giấy nhớ của nhóm bạn; ô “Lỗ hổng em thấy” trên Phiếu học tập 12.1.1.
	22 phút

	2.2. Hình thành kiến thức mới (Tiết 1)
	12.A1.2
	Bảng 5 bước ra quyết định cho một thẻ quyết định (A hoặc D); tranh biện góc “cho AI tự quyết định bước Chọn với ca dễ”.
	Phiếu học tập 12.1.2 của nhóm; phiếu cuối giờ trên Phiếu học tập 12.1.1.
	17 phút

	2.3. Hình thành kiến thức mới (Tiết 2)
	12.A1.3
	Giải trình không phải đổ lỗi: ba thành phần của giải trình; tổ kiểm tra độc lập rà soát thư trả lời bằng bảng kiểm tra 6 dòng, mở phong bì nhật kí, đối chiếu trích đoạn trong nước và quốc tế; tranh biện về lời “không can thiệp”.
	Phiếu học tập 12.1.3 (bảng kiểm tra giải trình) của nhóm.
	25 phút

	3. Luyện tập (Tiết 2)
	12.A1.3
	Viết lại thư cho mẹ Ngân theo thẻ điều kiện, trung thực với nhật kí; đổi cặp, đóng vai, đối chiếu với bảng kiểm tra.
	Thư viết lại có dấu sửa (mặt sau tờ đơn và thư).
	10 phút

	4. Vận dụng (Tiết 2)
	12.A1.3
	Mỗi HS tự kiểm tra một quyết định khác có AI tham gia; lớp đối chiếu câu hỏi đầu giờ với bảng kiểm tra, đề xuất dòng thứ 7.
	Phiếu “Em kiểm tra một quyết định” trên Phiếu học tập 12.1.1; dòng thứ 7 do lớp đề xuất (nếu có).
	10 phút


Gợi ý chia mỗi nhóm 4–6 HS (thường 8–9 nhóm), xếp từ đầu tiết 1 và giữ nguyên cả hai tiết; đánh số nhóm theo chỗ ngồi. Vai luân phiên trong nhóm: điều hành, thư kí, người kiểm tra bằng chứng, người báo cáo; nhóm 6 HS thêm người giữ giờ. Ở Hoạt động 2.2 HS đứng theo góc lập trường rồi về nhóm cũ; ở Hoạt động 2.3 mỗi nhóm tự chia hai nửa A, B ngay trong nhóm. Mỗi tiết có ba hoạt động; thời lượng là dự kiến, điều chỉnh sau dạy thử. Mọi học liệu về Trường THPT Sông Mây, “Lộ Trình”, Ngân mang dòng: “Tình huống giả định; tên trường, hệ thống, người là hư cấu.” Vòng đời 8 giai đoạn là khung gợi ý theo phụ lục thuật ngữ của Khung nội dung; khung 5 bước ra quyết định là mô hình làm việc của lớp học, không gán cho tác giả nào; cả hai không phải chuẩn pháp lí duy nhất.
2. Thiết kế chi tiết các hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: Mẹ Ngân sẽ hỏi gì? (6 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Góp phần, không kết luận mức: tự đặt câu hỏi mà người bị ảnh hưởng bởi một quyết định có AI tham gia cần được trả lời; các câu hỏi này là tiêu chí của lớp, dùng lại khi kiểm tra trách nhiệm giải trình ở Hoạt động 2.3 và Hoạt động 4 (12.A1.3).

	b) Nội dung
	Tin nhắn trên sổ liên lạc điện tử (tình huống giả định). Tình huống: “6 giờ sáng thứ Hai, mẹ Ngân nhận tin trên sổ liên lạc điện tử: “Kết quả xếp nhóm ôn tập môn Toán của em Ngân: nhóm Củng cố.” Ngân, lớp 12A3, chuyển đến trường từ đầu lớp 11; hai bài kiểm tra Toán gần nhất đều 8 điểm. Cô chủ nhiệm cũng vừa biết tin cùng lúc. Kết quả do hệ thống AI “Lộ Trình” của trường đưa ra.” Câu hỏi trọng tâm:
- (1) Nếu em là mẹ Ngân, em cần nhà trường trả lời những câu hỏi nào thì mới yên tâm?
- (2) Các câu hỏi của lớp có thể xếp thành những cụm nào?

	c) Sản phẩm
	Giấy nhớ câu hỏi của các cặp, xếp cụm ở góc bảng. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 1.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1. Chuyển giao nhiệm vụ (1 phút)
- GV đọc tình huống (có thể chiếu ảnh sổ liên lạc điện tử giả lập do GV tự vẽ, ghi “giả lập”), nói rõ đây là tình huống giả định, nêu câu hỏi (1); mỗi cặp nhận một giấy nhớ.
B2. Thực hiện nhiệm vụ (2 phút)
- Cặp đôi viết một câu hỏi lên giấy nhớ (1 phút).
- Thư kí mỗi nhóm gom giấy nhớ của nhóm mình, bỏ câu trùng trong nhóm, mang lên dán một lượt vào góc bảng (1 phút).
- Hỗ trợ: cặp chưa nghĩ ra câu hỏi được gợi “Bắt đầu câu hỏi bằng ‘Vì sao…’, ‘Ai…’, ‘Có thể… không?’”.
B3. Báo cáo, thảo luận (2 phút)
- GV đọc lần lượt các giấy; mời 2–3 nhóm đề xuất cách xếp thành cụm (câu hỏi (2)), cả lớp chỉnh. GV không đặt tên cụm thay HS; lớp còn thiếu hướng hỏi thì GV gợi một câu theo bảng kiểm tra lấy con người làm trung tâm (PL12.1.5, mục 7), ví dụ “Người bị ảnh hưởng có được phản đối không?”.
- Đánh giá: GV ghi nhận các cặp đặt được câu hỏi; kết quả không dùng để kết luận mức độ đáp ứng YCCĐ.
B4. Kết luận, nhận định (1 phút)
- GV nêu câu hỏi lớn của bài, nói rõ góc bảng giữ đến cuối giờ. Kiến thức cần chốt: chưa chốt ở hoạt động này; câu hỏi lớn được trả lời ở Hoạt động 4.
- Đánh giá: GV ghi nhận các cặp đặt được câu hỏi; kết quả chưa dùng để kết luận mức độ đáp ứng YCCĐ.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Không dùng công cụ AI thật trong hoạt động; HS không dùng điện thoại, máy tính, tài khoản.
- Trường, hệ thống, nhân vật là giả định; ảnh sổ liên lạc là hình GV tự vẽ, không chụp màn hình phần mềm sổ liên lạc có thật. Không gắn cho Ngân nhãn về năng lực học. Nếu tên nhân vật trùng tên HS trong lớp, GV đổi tên trước giờ học.
- Không có máy chiếu thì GV đọc to tin nhắn; không phụ thuộc thiết bị.


Hoạt động 2.1. Hình thành kiến thức: Thám tử vòng đời “Lộ Trình” (22 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Phân tích được một hệ thống AI theo các giai đoạn của vòng đời (12.A1.1, nguyên văn ở mục I.2.a). Minh chứng cá nhân chính là ô “Lỗ hổng em thấy” trên Phiếu học tập 12.1.1.

	b) Nội dung
	Băng vòng đời 8 cột × 4 hàng có dải 8 nhãn giai đoạn và hồ sơ dự án “Lộ Trình” gồm 10 thẻ sự việc in kí hiệu chữ cái ở mặt sau Phiếu học tập 12.1.2 (PL12.1.1); ô “Lỗ hổng em thấy” trên Phiếu học tập 12.1.1 (PL12.1.2). HS đọc tình huống: Trường THPT Sông Mây dùng hệ thống AI “Lộ Trình” do một công ty phần mềm làm. Hệ thống dự đoán điểm thi tốt nghiệp THPT từng môn của HS lớp 12 rồi xếp vào ba nhóm ôn tập buổi chiều: Nâng cao, Vững, Củng cố. Dữ liệu: 10 thẻ sự việc của hồ sơ dự án, xảy ra trong quá trình nhà trường tìm giải pháp, đưa vào dùng và vận hành hệ thống; tên 8 giai đoạn trên dải nhãn (chưa xếp thứ tự). Câu hỏi trọng tâm:
- (1) Xếp 8 nhãn giai đoạn theo đúng thứ tự của vòng đời.
- (2) Mỗi thẻ sự việc thuộc giai đoạn nào?
- (3) Ở mỗi giai đoạn: ai có quyền dừng, sửa (điểm kiểm soát); ai chịu trách nhiệm (ghi chức danh hoặc vai); người bị ảnh hưởng phản đối, đề nghị xem lại ở đâu?
- (4) Giai đoạn nào không ai có quyền dừng, sửa hoặc không ai chịu trách nhiệm? Nếu phải dừng “Lộ Trình”, trường xếp nhóm thế nào?
- (5) Ô “Lỗ hổng em thấy”: Giai đoạn …, Vì sao là lỗ hổng …, Đề xuất: ai (chức danh) … có quyền …

	c) Sản phẩm
	Băng vòng đời của nhóm có giấy nhớ của nhóm bạn; ô “Lỗ hổng em thấy” trên Phiếu học tập 12.1.1. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.1.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1. Chuyển giao nhiệm vụ (1 phút)
- GV đọc lời dẫn: “Hồ sơ dự án ‘Lộ Trình’ có 10 sự việc. Nhiệm vụ của thám tử: lập bản đồ vòng đời và tìm ra những giai đoạn mà nếu kết quả sai thì không ai có quyền dừng, không ai chịu trách nhiệm.” GV phát cho mỗi nhóm băng vòng đời (dải nhãn đã cắt, xáo) và Phiếu học tập 12.1.2 của nhóm, lật mặt sau là hồ sơ 10 thẻ sự việc; giao vai trong nhóm; phát Phiếu học tập 12.1.1 cho từng HS.
B2. Thực hiện nhiệm vụ (11 phút)
- Câu hỏi (1) (2 phút, nhóm): xếp 8 nhãn giai đoạn thành hàng trên băng.
- Câu hỏi (2), (3), mỗi HS làm riêng trong nhóm (5 phút): mỗi thành viên được giao 2 thẻ sự việc (nhóm 4 HS: người điều hành nhận thêm 2 thẻ; nhóm 6 HS: bốn bạn nhận 2 thẻ, hai bạn nhận 1 thẻ và cùng người kiểm tra bằng chứng rà các ô đã ghi), đọc thẻ trên tờ hồ sơ, ghi chữ cái của thẻ vào hàng đầu của cột giai đoạn trên băng, điền hai ô “Điểm kiểm soát” và “Ai chịu trách nhiệm?”, ghi chữ cái đầu tên mình cạnh chữ cái thẻ và các ô mình điền.
- Câu hỏi (3), (4), cả nhóm cùng làm (4 phút): xem lại cả băng, điền hàng “Người bị ảnh hưởng phản đối, đề nghị xem lại ở đâu?” (ghi “chưa có” nếu hồ sơ không có), đánh dấu đỏ ô không có ai, viết ô “Phương án dừng”.
- Hỗ trợ: nhóm cần thêm gợi ý ở câu hỏi (1) được GV gợi “giai đoạn đầu là xác định vấn đề, giai đoạn cuối là kết thúc sử dụng”; nhóm cần thêm gợi ý ở câu hỏi (3), (4) được GV hỏi “Ở giai đoạn này, nếu kết quả sai, ai có thể bấm dừng? Người đó có tên chức danh không?”; nếu chưa kịp, nhóm chỉ điền các ô cho bốn giai đoạn có thẻ K, H, L, Q.
- Phân hoá: nhóm khá trả lời thêm “Nếu chỉ được sửa một lỗ hổng trước tuần sau, em sửa lỗ hổng nào trước, vì sao?”.
B3. Báo cáo, thảo luận (8 phút)
- Chuyển băng theo chiều kim đồng hồ sang nhóm bên cạnh (1 phút).
- Nhóm bạn đánh giá băng nhận được, dán giấy nhớ bổ sung lỗ hổng bị sót hoặc gỡ dấu đỏ đặt nhầm, ghi lí do; trả băng về nhóm gốc (3 phút). Đánh giá: đây là bước đánh giá đồng đẳng, để phản hồi quá trình.
- Cá nhân viết ô “Lỗ hổng em thấy” trên Phiếu học tập 12.1.1 (câu hỏi (5)), được chọn lỗ hổng mình muốn viết (2 phút). Đánh giá: đây là minh chứng cá nhân chính của 12.A1.1.
- GV hỏi “Nhóm nào nhận từ 3 giấy nhớ trở lên, giơ tay”; mời một nhóm giơ tay và một nhóm không giơ tay đọc các ô đỏ và ô “Phương án dừng”; các nhóm khác bổ sung một câu (2 phút).
B4. Kết luận, nhận định (2 phút)
- GV đọc định nghĩa vòng đời của Khung nội dung (phụ lục thuật ngữ): “Các giai đoạn của một hệ thống AI, từ xác định vấn đề, chuẩn bị dữ liệu, thiết kế, thử nghiệm, triển khai, giám sát, xử lí sự cố đến kết thúc sử dụng.”, nói rõ 8 giai đoạn là khung gợi ý để phân tích, không phải chuẩn pháp lí duy nhất; chốt 4 lỗ hổng, thẻ bẫy E, hàng quyền phản đối; GV hỏi miệng 1–2 nhóm “Quyết định quan trọng nhất ở giai đoạn Triển khai là gì?” (ví dụ: gửi kết quả thẳng hay qua người duyệt). GV nói một câu về tên vai: “Đọc theo Điều 3 Luật Trí tuệ nhân tạo thì có thể coi công ty là nhà phát triển, nhà cung cấp; nhà trường là bên triển khai; GV dùng kết quả là người sử dụng; HS, cha mẹ là người bị ảnh hưởng; đây là cách đọc hợp lí, chưa có văn bản nào khẳng định.” GV đọc khoản 2 Điều 4 Luật Trí tuệ nhân tạo. GV chưa nói mối nối giữa lỗ hổng thẻ K, H với trường hợp của Ngân; HS tự thấy khi mở nhật kí ở Hoạt động 2.3.
- Kiến thức cần chốt: câu chốt ở cuối mục này; HS ghi vào vở bốn câu hỏi của bản đồ vòng đời (điểm kiểm soát, người chịu trách nhiệm, quyền phản đối, phương án dừng).
- Câu chốt: “Ở mỗi giai đoạn quan trọng cần trả lời được: ai có quyền dừng, sửa; ai chịu trách nhiệm; người bị ảnh hưởng phản đối ở đâu; nếu phải dừng thì làm gì thay. Ô nào bỏ trống là lỗ hổng. Lỗ hổng có thể nằm ở bất kì giai đoạn nào, kể cả những khâu ít ai để ý như chuẩn bị dữ liệu, xử lí sự cố, kết thúc sử dụng. 8 giai đoạn là khung gợi ý để phân tích, không phải chuẩn pháp lí duy nhất.”
- Đánh giá: đây là bước đánh giá đồng đẳng.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Không dùng công cụ AI thật trong hoạt động; HS không dùng điện thoại, máy tính, tài khoản.
- Hồ sơ “Lộ Trình” là giả định, không có điểm số hay tên HS thật; không dùng vụ việc thật. Nếu tên nhân vật trùng tên HS trong lớp, GV đổi tên trước giờ học.
- Dữ liệu cá nhân trong tình huống (thẻ P bàn giao bảng điểm, thẻ Q công ty giữ dữ liệu): HS nêu băn khoăn về đồng ý và bảo vệ dữ liệu thì GV ghi nhận là chính đáng, ngoài trục bài, không kết luận pháp lí.
- Ai quyết định: bài cho HS thấy ở mỗi giai đoạn cần có con người (Hội đồng sư phạm, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng…) quyết định hoặc được giao quyền quyết định; ô bỏ trống là lỗ hổng; “hệ thống” không được ghi vào hàng trách nhiệm; người không có quyền dừng, sửa không bị quy trách nhiệm.
- Không có máy chiếu thì GV đọc to định nghĩa; băng in A4, không cần giấy khổ lớn.


Hoạt động 2.2. Hình thành kiến thức: AI gợi ý hay AI quyết định? (17 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Phân tích được vai trò của AI và của con người ở các bước chính của một quá trình ra quyết định có AI tham gia (12.A1.2, nguyên văn ở mục I.2.a). Minh chứng cá nhân chính là phiếu cuối giờ tiết 1 trên Phiếu học tập 12.1.1.

	b) Nội dung
	Phiếu học tập 12.1.2 (PL12.1.1): hai thẻ quyết định giả định A: Xếp nhóm ôn tập; D: Gỡ video; dưới thẻ là đề xuất tranh biện và bảng 5 bước × 3 cột “AI làm gì”, “Con người làm gì”, “Ai quyết định ở bước này”. Câu hỏi trọng tâm:
- (1) Với thẻ quyết định, điền đủ bảng 5 bước: ở từng bước AI làm gì, con người làm gì, ai quyết định?
- (2) Ở bước 4, hiện AI đang gợi ý hay đang tự quyết định?
- (3) Em đồng ý, không đồng ý hay đồng ý có điều kiện với đề xuất, vì sao (dẫn một chi tiết trong thẻ)?
- (4) Phiếu cuối giờ trên Phiếu học tập 12.1.1: “Ở thẻ …, bước … hiện AI đang (gợi ý / tự quyết định) việc …; bước này không được để AI thay con người, vì …; nếu để AI tự quyết định thì được …, mất …”

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 12.1.2 của nhóm; phiếu cuối giờ trên Phiếu học tập 12.1.1. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.2.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1. Chuyển giao nhiệm vụ (1 phút)
- GV nêu câu hỏi: “Cùng là có AI tham gia, nhưng ở bước nào AI chỉ gợi ý, ở bước nào AI đã quyết định thay con người?” GV giới thiệu khung 5 bước là mô hình làm việc của lớp học; nhóm lật Phiếu học tập 12.1.2 sang mặt trước (nhóm số lẻ thẻ A, nhóm số chẵn thẻ D).
B2. Thực hiện nhiệm vụ (5 phút)
- Nhóm điền bảng 5 bước (câu hỏi (1), (2)); mỗi HS điền ít nhất một dòng và ghi tên ở ô “Người điền” (nhóm 6 HS: hai bạn cùng điền một dòng và cùng ghi tên); người kiểm tra bằng chứng xem mỗi dòng có dựa vào chi tiết trong thẻ. GV không phát sẵn danh sách “bước bắt buộc do con người”.
- Hỗ trợ: nhóm cần thêm gợi ý được GV hỏi “Ở bước 4, sau khi AI đưa ra kết quả, có ai xem trước khi kết quả có hiệu lực không?”.
B3. Báo cáo, thảo luận (9 phút)
- GV đọc đề xuất tranh biện (câu hỏi (3)); HS chia thành ba góc lập trường, đứng trước phần bảng có nhãn tương ứng (1 phút).
- Mỗi góc một lượt 1 phút, người nói dẫn chi tiết từ thẻ của nhóm mình (3 phút). Đánh giá: GV quan sát lượt nói, ghi nhận lí lẽ có dẫn chi tiết trong thẻ theo bảng quan sát ở PL12.1.5.
- Mỗi góc hỏi một góc khác một câu; ai đổi ý thì chuyển góc và nói vì sao trong một câu (2 phút).
- HS về nhóm cũ (1 phút).
- Phiếu cuối giờ (câu hỏi (4)), mỗi HS viết một mình trên Phiếu học tập 12.1.1, trước khi GV chốt (2 phút). Đánh giá: đây là minh chứng cá nhân chính của 12.A1.2. Hỗ trợ: HS cần thêm gợi ý nhận khung câu điền sẵn “Ở thẻ A, bước 4 …”. Phân hoá: HS khá trả lời thêm “Giữa thẻ A và thẻ D, thẻ nào chấp nhận được việc AI tự quyết định hơn, vì sao?”.
B4. Kết luận, nhận định (2 phút)
- GV chốt theo câu chốt ở cuối mục này, không chốt góc đúng, góc sai. Kiến thức cần chốt: câu chốt ở cuối mục này; HS ghi vào vở hai cách AI tham gia ở bước chọn và phê duyệt (gợi ý, tự quyết định) và điều kiện để con người trao quyền cho AI.
- Nối sang tiết 2: “Ngân bị xếp nhóm Củng cố và mẹ Ngân đã gửi đơn. Tiết sau các em làm tổ kiểm tra độc lập xem nhà trường đã trả lời đúng trách nhiệm chưa.” GV thu Phiếu học tập 12.1.1 và Phiếu học tập 12.1.2. Thư kí các nhóm gỡ giấy nhớ ở góc bảng, dán theo cụm lên một tờ A4 “Câu hỏi của lớp”; GV giữ tờ này và dán lại lên góc bảng đầu tiết 2.
- Câu chốt: “AI có thể gợi ý ở nhiều bước. Với quyết định ảnh hưởng lớn đến người khác (việc học, kết quả thi, tiền bạc), bước chọn và phê duyệt cần người có thẩm quyền xem xét trước khi kết quả có hiệu lực. Việc nhỏ có thể để AI tự quyết định, nhưng chính con người quyết định có trao quyền đó hay không; cần có đường xem xét lại khi người bị ảnh hưởng đề nghị. Để AI tự quyết định thì được tốc độ, có thể mất khả năng sửa sai kịp thời.” Khung 5 bước là mô hình làm việc của lớp học.
- Đánh giá: GV quan sát lượt nói, ghi nhận lí lẽ có dẫn chi tiết trong thẻ theo bảng quan sát ở PL12.1.5.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Không dùng công cụ AI thật trong hoạt động; HS không dùng điện thoại, máy tính, tài khoản.
- Hai thẻ quyết định là giả định, không nêu tên phần mềm, mạng xã hội có thật, không nêu tỉ lệ chính xác. Nếu tên nhân vật trùng tên HS trong lớp, GV đổi tên trước giờ học.
- Ai quyết định: bảng 5 bước buộc HS ghi rõ ai quyết định ở từng bước; câu chốt đặt bước chọn, phê duyệt của quyết định ảnh hưởng lớn vào tay người có thẩm quyền; việc trao quyền cho AI ở việc nhỏ cũng là quyết định của con người, kèm đường xem xét lại.


Hoạt động 2.3. Hình thành kiến thức: Giải trình không phải đổ lỗi, rà soát hồ sơ giải trình có căn cứ (25 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với một quyết định có AI tham gia (12.A1.3, nguyên văn ở mục I.2.a). Ở hoạt động này nhóm kiểm tra trên hồ sơ của Ngân để phản hồi quá trình; minh chứng cá nhân chính ở Hoạt động 4.

	b) Nội dung
	Định nghĩa của Khung nội dung (phụ lục thuật ngữ), trách nhiệm giải trình là “Nghĩa vụ giải thích, cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về quyết định, quy trình và tác động liên quan đến việc sử dụng, phát triển AI.” Hai câu trả lời mẫu (GV chiếu hoặc chép sẵn lên bảng phụ): Câu 1: “Do hệ thống tự xếp, trường không can thiệp được.” Câu 2 (một cách trả lời khác, giả định): “Tổ Toán đã xem kết quả của hệ thống cùng hai bài kiểm tra gần nhất của em và quyết định xếp em vào nhóm Củng cố vì …; em có thể đề nghị xem xét lại bằng cách gửi phiếu cho cô chủ nhiệm trước ngày 20/10; cô Hạnh, tổ trưởng Toán, chịu trách nhiệm về quyết định này.” Hồ sơ phản ánh (PL12.1.3) gồm đơn của mẹ Ngân và thư trả lời của nhà trường đề ngày 16/10; dải nhật kí hệ thống (giả lập) gấp kín, ghi “Chỉ mở khi GV cho phép” và Phiếu học tập 12.1.3: bảng kiểm tra giải trình 6 dòng, mỗi dòng có cột kết luận, bằng chứng, căn cứ trong nước, căn cứ quốc tế (PL12.1.1); bảng trích đoạn quy định pháp luật rút gọn: trong nước TN1–TN3, quốc tế QT1–QT3, kèm bảng tra văn bản (PL12.1.4). Câu hỏi trọng tâm:
- (1) Trong mỗi câu trả lời mẫu, phần nào là giải thích, phần nào là cung cấp thông tin, phần nào là chịu trách nhiệm? Câu nào có đủ ba thành phần?
- (2) Mỗi trích đoạn nói gì, áp dụng khi nào hoặc có tính chất gì?
- (3) Chỉ dựa vào đơn và thư: trường nói “không can thiệp”, tin hay không tin, vì sao?
- (4) Với từng dòng của bảng kiểm tra, thư đã đáp ứng chưa (Có / Chưa / Không rõ)? Bằng chứng trích từ đơn, thư hoặc nhật kí?
- (5) Trích đoạn trong nước, trích đoạn quốc tế nào phù hợp với dòng đó, kèm điều kiện áp dụng hoặc tính chất?
- (6) Câu “Nhà trường không can thiệp vào kết quả của hệ thống” đúng hay không, dựa vào dòng nào của nhật kí và trích đoạn nào?

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 12.1.3 (bảng kiểm tra giải trình) của nhóm. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.3.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1. Chuyển giao nhiệm vụ (2 phút)
- Trước giờ (giờ ra chơi), GV đặt phong bì tiết 2 lên bàn mỗi nhóm và dán lại tờ “Câu hỏi của lớp” lên góc bảng. HS lấy lại Phiếu học tập 12.1.1 trong phong bì. GV đọc hai phiếu cuối giờ tiêu biểu của tiết 1 (không nêu tên HS), đọc định nghĩa trách nhiệm giải trình và hai câu trả lời mẫu (chiếu hoặc chép sẵn lên bảng phụ).
- GV đọc lời dẫn: “Mẹ Ngân đã gửi đơn phản ánh. Nhà trường đã trả lời. Nhóm em là tổ kiểm tra độc lập: thư trả lời này đã thực hiện trách nhiệm giải trình chưa, căn cứ vào đâu?” Nhóm chia nửa A (trích đoạn trong nước) và nửa B (trích đoạn quốc tế), mỗi nửa một bản bảng trích đoạn; nhóm 4 HS: nửa A 2 HS (TN1 / TN2, TN3), nửa B 2 HS (QT1, QT2 / QT3); nhóm 5 HS: nửa A 3 HS (TN1 / TN2 / TN3), nửa B 2 HS như nhóm 4; nhóm 6 HS: mỗi nửa 3 HS, mỗi HS một trích đoạn.
B2. Thực hiện nhiệm vụ (15 phút)
- Ba thành phần (2 phút, cặp, câu hỏi (1)): ghi vào vở cụm chữ ứng với từng thành phần trong hai câu mẫu; GV xác nhận nhanh câu nào đủ ba thành phần. Hỗ trợ: cặp cần thêm gợi ý được GV chỉ vào ba cụm từ của định nghĩa để tìm trong câu 2.
- Đọc và kể lại trích đoạn (3 phút, câu hỏi (2)): mỗi HS đọc trích đoạn mình giữ, gạch chân dòng “Áp dụng khi…” hoặc “Tính chất”; mỗi nửa kể cho nửa kia, mỗi trích đoạn một câu: nói gì, áp dụng khi nào.
- Phán đoán (1 phút, cả nhóm, câu hỏi (3)): chỉ từ đơn và thư, ghi ở lề dòng 3, dòng 4 của Phiếu học tập 12.1.3.
- Mở phong bì nhật kí theo hiệu lệnh của GV; tìm bằng chứng chia việc (4 phút, câu hỏi (4)): nhóm chia 6 dòng thành ba phần (dòng 1–2, 3–4, 5–6), mỗi phần giao cho 1–2 HS; mỗi HS hoặc cặp kết luận Có / Chưa / Không rõ và trích bằng chứng cho hai dòng mình phụ trách. Phần dòng 3–4 ghi thêm “Trước khi mở nhật kí nhóm nghĩ …, sau đó …”.
- Ghép (2 phút): từng phần đọc kết luận và bằng chứng; người kiểm tra bằng chứng ghi vào bảng nhóm, hỏi lại nếu bằng chứng không có trong hồ sơ.
- Căn cứ (3 phút, song song, câu hỏi (5)): nửa A điền cột căn cứ trong nước, nửa B điền cột căn cứ quốc tế, kèm điều kiện áp dụng hoặc tính chất; GV nhắc dòng không có trích đoạn phù hợp thì ghi “chưa có trong bộ trích đoạn”.
- Đánh giá: GV quan sát kĩ 1–2 nhóm theo bảng quan sát ở PL12.1.5, xem phần dòng mỗi HS hoặc cặp phụ trách trên Phiếu học tập 12.1.3 để phản hồi quá trình. Hỗ trợ: nhóm cần thêm gợi ý được GV gợi dòng 4: “Tìm trong nhật kí dòng nói về việc xem lại.”
B3. Báo cáo, thảo luận (5 phút)
- Tranh biện (câu hỏi (6)): GV đọc câu “Nhà trường không can thiệp vào kết quả của hệ thống”. Các nhóm số lẻ tìm lí lẽ bênh câu này, các nhóm số chẵn phản bác; mỗi bên hai lượt, mỗi lượt 1 phút, người nói dẫn một dòng nhật kí hoặc một trích đoạn kèm điều kiện áp dụng (4 phút).
- GV hỏi lại bên vừa dẫn trích đoạn: “Trích đoạn này áp dụng khi nào, là luật hay khuyến nghị?”; các nhóm khác bổ sung (1 phút). Đánh giá: GV quan sát lượt nói theo bảng quan sát.
B4. Kết luận, nhận định (3 phút)
- GV chốt theo phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án: ba thành phần của giải trình; kết luận chung; mối nối với lỗ hổng thẻ K ở Hoạt động 2.1; giới hạn “một HS”; cách đọc đúng điều kiện áp dụng của từng trích đoạn. GV chỉ góc bảng Hoạt động 1, đặt từng cụm câu hỏi của lớp cạnh thành phần tương ứng. GV nói rõ câu trả lời mẫu số 2 là ví dụ cấu trúc, thực tế chưa ai xem kết quả của Ngân, nên ở Hoạt động 3 không chép câu này.
- Kiến thức cần chốt: câu chốt ở cuối mục này; HS ghi vào vở ba thành phần của giải trình và cách dùng một căn cứ (nói gì, áp dụng khi nào, là luật hay khuyến nghị).
- Câu chốt: “Giải trình gồm ba thành phần: giải thích, cung cấp thông tin, chịu trách nhiệm; áp cho quyết định, quy trình và tác động. Các văn bản trong bộ trích đoạn cùng một ý: việc dùng AI không thay thế, không chuyển giao thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong ca “Lộ Trình”, trách nhiệm giải trình với mẹ Ngân thuộc về người có thẩm quyền trong nhà trường đã chọn quy trình gửi tự động; GV chủ nhiệm, Ngân và mẹ Ngân không có quyền dừng, sửa kết quả nên không bị quy trách nhiệm về kết quả đó. Câu ‘máy tự làm, chúng tôi không can thiệp’ cũng là một khẳng định cần kiểm tra bằng nhật kí.” Khuyến nghị của UNESCO không phải luật; mỗi văn bản trong nước có điều kiện áp dụng riêng.
- Đánh giá: hỏi đáp, ghi nhận cặp chỉ đúng ba thành phần.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Không dùng công cụ AI thật trong hoạt động; HS không dùng điện thoại, máy tính, tài khoản.
- Nhật kí là dữ liệu giả lập, không ghi công thức dự đoán; HS không tính lại điểm. Đơn, thư, nhật kí không có thông tin của người thật. Phiếu cuối giờ GV đọc lên không nêu tên HS viết. Nếu tên nhân vật trùng tên HS trong lớp, GV đổi tên trước giờ học.
- Ai quyết định: HS đối chiếu lời “không can thiệp” với nhật kí, thấy chính con người đã quyết định quy trình gửi tự động.
- Pháp lí: đáp án không kết luận nhà trường vi phạm pháp luật hay “Lộ Trình” thuộc loại rủi ro cao; trích đoạn in nguyên văn kèm điều kiện áp dụng; HS không tra cứu tự do. GV kiểm tra lại tình trạng hiệu lực của các văn bản trước giờ dạy.


Hoạt động 3. Luyện tập: Viết lại thư cho mẹ Ngân (10 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Góp phần, là khung hỗ trợ vận dụng, không kết luận mức: vận dụng bảng kiểm tra giải trình để viết và rà soát một thư trả lời trung thực với nhật kí trong một điều kiện mới (12.A1.3).

	b) Nội dung
	Ba thẻ điều kiện (GV chép sẵn lên bảng phụ): (a) Tổ trưởng Toán đã xem lại và thấy nhóm Củng cố vẫn hợp lí. (b) Công ty chưa thể sửa cách tự điền điểm trong tháng này. (c) Mẹ Ngân muốn biết các bạn chuyển trường khác có bị như vậy không. Khung “Thư viết lại” ở mặt sau tờ đơn và thư, kèm bảng kiểm tra 6 dòng có ô đánh dấu (PL12.1.3). Tình huống: Hiệu trưởng giao viết lại thư trả lời mẹ Ngân; thư phải trung thực với nhật kí: thực tế chưa ai xem kết quả trước khi gửi, nên không được viết “tổ Toán đã xem kết quả trước khi gửi”. Câu hỏi trọng tâm:
- (1) Viết lại thư 5–7 câu theo thẻ điều kiện được giao, trung thực với nhật kí, dựa vào các dòng của bảng kiểm tra.
- (2) Thư của cặp bạn đáp ứng những dòng nào của bảng kiểm tra? Góp ý một điều.

	c) Sản phẩm
	Thư viết lại có dấu sửa (mặt sau tờ đơn và thư). Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 3.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1. Chuyển giao nhiệm vụ (1 phút)
- GV đọc lời dẫn: “Hiệu trưởng giao các em viết lại thư trả lời. Điều kiện: thư phải trung thực với nhật kí, tức không được viết ‘tổ Toán đã xem kết quả trước khi gửi’ vì thực tế chưa ai xem trước khi gửi.” GV chỉ ba thẻ điều kiện trên bảng phụ, giao theo số nhóm: nhóm 1, 4, 7 nhận thẻ (a); nhóm 2, 5, 8 nhận thẻ (b); nhóm 3, 6, 9 nhận thẻ (c); mỗi cặp viết thư theo thẻ điều kiện của nhóm mình.
B2. Thực hiện nhiệm vụ (5 phút)
- Cặp đôi viết thư vào khung “Thư viết lại” theo thẻ điều kiện của nhóm (câu hỏi (1)).
- Hỗ trợ: cặp cần thêm gợi ý nhận khung thư có sẵn câu mở, chừa chỗ điền người chịu trách nhiệm, căn cứ, cách đề nghị xem xét lại. Phân hoá: cặp khá thêm một câu nói nhà trường sẽ sửa lỗ hổng nào trong vòng đời (gắn với Hoạt động 2.1).
B3. Báo cáo, thảo luận (3 phút)
- Đổi thư với cặp bên cạnh: một bạn đóng vai mẹ Ngân đọc to thư nhận được và hỏi lại một câu (ví dụ “Ai sẽ xem lại cho con tôi, khi nào?”); bạn còn lại rà soát thư bằng bảng kiểm tra đồng đẳng ở mặt sau tờ đơn và thư, đánh dấu dòng đạt, ghi một góp ý (câu hỏi (2)). Đánh giá: đây là bước đánh giá đồng đẳng, để phản hồi quá trình.
B4. Kết luận, nhận định (1 phút)
- Các cặp sửa thư bằng bút khác màu. GV đánh dấu một thư tốt cho mỗi thẻ điều kiện để dán lên góc lớp sau giờ học. Kiến thức cần chốt: thư giải trình tốt là thư trung thực với nhật kí, có người chịu trách nhiệm, có cách đề nghị xem xét lại và hạn trả lời.
- Đánh giá: đây là bước đánh giá đồng đẳng.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Không dùng công cụ AI thật trong hoạt động; HS không dùng điện thoại, máy tính, tài khoản.
- Thư viết cho nhân vật giả định; không dùng tên, điểm của HS trong lớp. Câu trả lời mẫu số 2 không được chép vào thư, vì thực tế chưa ai xem kết quả của Ngân. Nếu tên nhân vật trùng tên HS trong lớp, GV đổi tên trước giờ học.


Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng: Em kiểm tra một quyết định (10 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với một quyết định có AI tham gia (12.A1.3, nguyên văn ở mục I.2.a). Minh chứng cá nhân chính là phiếu “Em kiểm tra một quyết định” trên Phiếu học tập 12.1.1, làm trên một quyết định khác ca của Ngân.

	b) Nội dung
	Phiếu “Em kiểm tra một quyết định” ở mặt 2 Phiếu học tập 12.1.1, kèm bảng kiểm tra 6 dòng thu nhỏ (PL12.1.2); thẻ quyết định còn lại ở mặt sau Phiếu học tập 12.1.3 (PL12.1.1); bảng trích đoạn (PL12.1.4). Tình huống: một quyết định khác có AI tham gia: thẻ quyết định mà nhóm chưa làm (A hoặc D) hoặc một quyết định có AI hỗ trợ trong đời sống mà em biết. Câu hỏi trọng tâm:
- (1) Với quyết định em chọn: quyết định là gì; ai phải giải trình (chức danh hoặc vai); ít nhất 1 dòng bảng kiểm tra còn thiếu hoặc cần hỏi thêm, bằng chứng nào trong tình huống cho thấy điều đó; một căn cứ trong nước và một căn cứ quốc tế, mỗi căn cứ kèm điều kiện áp dụng hoặc tính chất?
- (2) Mỗi cụm câu hỏi ở góc bảng (Hoạt động 1) được dòng nào của bảng kiểm tra trả lời? Câu hỏi nào chưa có dòng nào trả lời?

	c) Sản phẩm
	Phiếu “Em kiểm tra một quyết định” trên Phiếu học tập 12.1.1; dòng thứ 7 do lớp đề xuất (nếu có). Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 4.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1. Chuyển giao nhiệm vụ (1 phút)
- GV nêu câu khởi động: “Em vừa kiểm tra thư của nhà trường. Giờ hãy tự kiểm tra một quyết định khác có AI tham gia.” Nhóm lật mặt sau Phiếu học tập 12.1.3 (thẻ quyết định còn lại); HS lật mặt 2 Phiếu học tập 12.1.1. HS chọn thẻ quyết định mà nhóm chưa làm hoặc một quyết định em biết; không cần tìm thêm nguồn ngoài bảng trích đoạn. GV dặn: không kể chuyện riêng của gia đình, không nêu tên người thật.
B2. Thực hiện nhiệm vụ (5 phút)
- Cá nhân điền phiếu “Em kiểm tra một quyết định” (câu hỏi (1)), được dùng bảng trích đoạn của nhóm và bảng kiểm tra thu nhỏ. Đánh giá: phiếu là minh chứng cá nhân chính của 12.A1.3, GV đọc sau giờ theo tiêu chí ở ma trận IV.1.
- Hỗ trợ: HS cần thêm gợi ý chọn thẻ quyết định còn lại và dùng TN1, QT2. Phân hoá: HS khá chọn một quyết định em biết và nói rõ trích đoạn nào không áp dụng được cho quyết định đó, vì sao.
B3. Báo cáo, thảo luận (3 phút)
- Cả lớp đối chiếu góc bảng Hoạt động 1 với bảng kiểm tra 6 dòng (câu hỏi (2)): GV đọc từng cụm, HS chỉ ra dòng trả lời cụm đó; câu hỏi nào chưa có dòng nào trả lời thì lớp đề xuất một dòng thứ 7 cho bảng kiểm tra của lớp. GV có thể gợi thêm câu hỏi theo bảng kiểm tra lấy con người làm trung tâm (PL12.1.5, mục 7); đây không phải tiêu chí đánh giá.
B4. Kết luận, nhận định (1 phút)
- GV nhắc lại câu hỏi lớn. Kiến thức cần chốt, ba ý HS mang về: (1) vòng đời 8 giai đoạn là khung gợi ý để phân tích; ở mỗi giai đoạn quan trọng cần có người có quyền dừng, sửa, người chịu trách nhiệm, chỗ để người bị ảnh hưởng phản đối và phương án dừng; (2) với quyết định ảnh hưởng lớn đến người khác, bước chọn và phê duyệt cần người có thẩm quyền xem xét trước khi kết quả có hiệu lực; việc nhỏ có thể để AI tự quyết định, nhưng con người quyết định có trao quyền hay không và cần có đường xem xét lại; (3) “máy xếp” không phải là giải trình; giải trình kiểm tra được bằng bảng kiểm tra và đối chiếu được với văn bản, miễn là đọc đúng điều kiện áp dụng. GV thu Phiếu học tập 12.1.1.
- Đánh giá: phiếu là minh chứng cá nhân, GV đọc sau giờ theo tiêu chí 12.A1.3 ở ma trận IV.1.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Không dùng công cụ AI thật trong hoạt động; HS không dùng điện thoại, máy tính, tài khoản.
- HS chọn quyết định em biết thì không kể chuyện riêng của gia đình, không nêu tên người thật; HS không tra cứu trực tuyến trong giờ. Nếu tên nhân vật trùng tên HS trong lớp, GV đổi tên trước giờ học.
- Phiếu có dòng “Sản phẩm này không sử dụng công cụ AI”. Nếu GV giao tìm hiểu thêm ở nhà, HS được sử dụng AI trong phạm vi giáo viên quy định, phải khai báo và kiểm chứng: khai báo gồm công cụ, mục đích, phần được hỗ trợ, cách kiểm chứng, phần HS tự làm; chỉ nộp minh chứng cần thiết, không nộp lịch sử trò chuyện chứa dữ liệu riêng tư. Khai báo không hợp thức hoá việc dùng AI khi nhiệm vụ không cho phép.


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Ma trận liên kết mục tiêu và minh chứng
	Mã YCCĐ mục tiêu
	Hoạt động
	SP MC
	Tiêu chí chỉ báo
	Phương pháp công cụ
	Thời điểm

	12.A1.1
	HĐ2.1
	Minh chứng cá nhân chính: ô “Lỗ hổng em thấy” trên Phiếu học tập 12.1.1. Minh chứng cá nhân bổ sung: phần có chữ cái tên HS trên băng vòng đời. Phản hồi quá trình: băng vòng đời của nhóm có giấy nhớ của nhóm bạn
	Phân tích được một hệ thống AI theo các giai đoạn của vòng đời: gắn được các sự việc vào đúng giai đoạn; ở mỗi giai đoạn quan trọng chỉ ra được ai (chức danh hoặc vai cụ thể) có quyền dừng, sửa và ai chịu trách nhiệm; phát hiện được ít nhất một giai đoạn còn bỏ trống quyền kiểm soát hoặc trách nhiệm và đề xuất được người, quyền cụ thể để lấp chỗ trống đó.
	Đọc phiếu theo tiêu chí; quan sát nhóm; đánh giá đồng đẳng khi rà soát băng; hỏi “chức danh nào?”; rubric
	Tiết 1; GV đọc phiếu, băng sau tiết 1

	12.A1.2
	HĐ2.2
	Minh chứng cá nhân chính: phiếu cuối giờ tiết 1 trên Phiếu học tập 12.1.1. Minh chứng cá nhân bổ sung: dòng bảng 5 bước có tên HS ở ô “Người điền”. Phản hồi quá trình: Phiếu học tập 12.1.2 của nhóm; lượt nói khi tranh biện (quan sát)
	Phân tích được vai trò của AI và của con người ở các bước chính của một quá trình ra quyết định có AI tham gia: ở từng bước nêu được AI làm gì, con người làm gì, ai quyết định; chỉ ra được ở bước chọn và phê duyệt AI đang gợi ý hay đang tự quyết định; nêu được một bước không được để AI thay con người, lí do gắn với tình huống, kèm một cái được và một cái mất nếu để AI tự quyết định.
	Đọc phiếu theo tiêu chí; quan sát tranh biện; hỏi đáp “Ở bước 4, AI gợi ý hay quyết định?”; rubric
	Tiết 1; GV đọc phiếu sau tiết 1

	12.A1.3
	HĐ4 (HĐ1, HĐ2.3, HĐ3 góp phần)
	Minh chứng cá nhân chính: phiếu “Em kiểm tra một quyết định” trên Phiếu học tập 12.1.1. Phản hồi quá trình: Phiếu học tập 12.1.3 của nhóm, thư viết lại của cặp; lượt nói khi tranh biện (quan sát)
	Kiểm tra được việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với một quyết định có AI tham gia: nêu đúng người hoặc vai phải giải trình; kết luận được ít nhất một yêu cầu của bảng kiểm tra giải trình đã hay chưa được đáp ứng, có bằng chứng lấy từ hồ sơ hoặc tình huống; đối chiếu được với ít nhất một căn cứ trong nước và một căn cứ quốc tế, nói đúng điều kiện áp dụng hoặc tính chất của từng căn cứ.
	Đọc phiếu theo tiêu chí; bảng kiểm tra giải trình (nhóm rà soát, cặp rà soát chéo); đối chiếu điều kiện áp dụng; rubric
	Tiết 2; GV đọc phiếu sau tiết 2


Minh chứng tối thiểu (mỗi YCCĐ một minh chứng chính để kết luận mức đạt; các minh chứng khác trong bảng là bổ sung): 12.A1.1: ô “Lỗ hổng em thấy”; 12.A1.2: phiếu cuối giờ; 12.A1.3: phiếu “Em kiểm tra một quyết định” (đều trên Phiếu học tập 12.1.1, cá nhân).
Rubric chung cho sản phẩm học tập giáo dục AI: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4; mô tả mức Khá, Tốt riêng của bài và mẫu câu nhận xét ở phụ lục. GV rà soát bài dạy theo bảng kiểm an toàn và trách nhiệm (Bảng 8.5); kết luận và minh chứng của bài ở phụ lục. Lưu ý riêng của từng hoạt động đã ghi ở mục e.
Phụ lục của bài được đặt ở tệp riêng: “Phụ lục - Lớp 12 Bài 01.docx”.


  KẾ HOẠCH BÀI DẠY   BÀI 1. QUYỀN KIỂM SOÁT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CON NGƯỜI TRONG  VÒNG ĐỜI AI   Giáo dục AI lớp 12. Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 1 đến tiết 2)   Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), SP (sản phẩm),  MC (minh chứng), HĐ (hoạt động).   Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ - BGDĐT):  

Mã  Yêu cầu cần đạt  Hình  thành ở  Minh chứng chính  

A. Tư duy lấy con người làm trung tâm: A1. Tính chủ động của con người (nội dung “Quyền  kiểm soát của con người trong dự án AI; vai trò của con người và AI trong quá trình ra quyết  định”)  

12.A1.1  Phân tích được một hệ thống AI nhằm  đảm bảo con người có quyền kiểm soát  và chịu trách nhiệm đối với tất cả các  bước quan trọng trong vòng đời AI.  HĐ2.1  ô “Lỗ hổng em thấy” trên Phiếu  học tập 12.1.1  

12.A1.2  Phân tích được vai trò của con người và  AI trong các bước chính của quá trình ra  quyết định.  HĐ2.2  phiếu cuối giờ tiết 1 trên Phiếu  học tập 12.1.1  

12.A1.3  Kiểm tra được việc thực hiện trách  nhiệm giải trình của con người đối với  các quyết định, đối chiếu với các quy  định hiện hành trong nước và quốc tế.  HĐ4  (HĐ1,  HĐ2.3,  HĐ3  góp  phần)  phiếu “Em kiểm tra một quyết  định” trên Phiếu học tập 12.1.1  

I. MỤC TIÊU   1. Về kiến thức   -   Vòng đời hệ thống AI, theo mô hình tham chiếu ở phụ lục giải thích thuật ngữ  của Khung, gồm 8 giai đoạn: xác định vấn đề, chuẩn bị dữ liệu, thiết kế, thử nghiệm,  triển khai, giám sát, xử lí sự cố, kết thúc sử dụng.   -   Quyền dừng, sửa và trách nhiệm của con người ở mỗi giai đoạn quan trọng; lỗ  hổng kiểm soát có thể nằm ở bất kì giai đoạn nào, kể cả những khâu ít ai để ý.   -   Năm tên vai theo Luật Trí tuệ nhân tạo: nhà phát triển, nhà cung cấp, bên triển  khai, người sử dụng, người bị ảnh hưởng; nối với ba việc con người làm với một hệ  thống: sử dụng, vận hành, tuỳ chỉnh.   -   Các bước chính của quá trình ra quyết định (khung 5 bước của lớp học, là mô  hình gợi ý); AI gợi ý và AI tự quyết định.   -   Trách nhiệm giải trình: giải thích, cung cấp thông tin, chịu trách nhiệm về quyết  định, quy trình, tác động; bảng kiểm tra giải trình.   -   Căn cứ trong nước và quốc tế về kiểm soát, trách nhiệm của con người đối với  AI; điều kiện áp dụng và tính chất của từng căn cứ.    

